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THÔNG TƯ

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề

 khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với

 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc bộ quốc phòng

________________

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quân y;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành

nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng như sau.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định:

1. Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa

bệnh (sau đây gọi tắt là người hành nghề) thuộc Bộ Quốc phòng.
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2. Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên

chức quốc phòng, lao động hợp đồng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có

liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thời gian khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề là thời gian trực

tiếp khám bệnh, chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh kể từ ngày người đó bắt đầu

thực hiện khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cấp văn bằng chuyên môn (xác định

từ thời điểm có quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng lao động) đến ngày đề

nghị cấp chứng chỉ hành nghề (bao gồm cả thời gian học chuyên khoa hoặc sau đại

học theo đúng chuyên khoa mà người đó đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề).

2. Người làm việc toàn thời gian là người làm việc trong toàn bộ thời gian hoạt động

mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đăng ký.

Điều 4. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh thuộc Bộ Quốc phòng

1. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng bao gồm các đối

tượng quy định tại Điều 17 Luật Khám bệnh, chữa bệnh đang công tác tại các cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng, gồm:

a) Các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh, viện y học cổ truyền, bệnh viện

quân dân y (sau đây gọi chung là bệnh viện);

b) Các bệnh xá quân y, bệnh xá quân dân y (sau đây gọi chung là bệnh xá);

c) Phòng khám bệnh, chữa bệnh đa khoa: phòng khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa; phòng khám bệnh quân dân y (sau đây gọi chung là phòng khám bệnh);



d) Quân y cơ quan từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên, Tổ quân y có giường lưu

(sau đây gọi chung là quân y cơ quan);

đ) Quân y tiểu đoàn và tương đương (sau đây gọi chung là quân y đơn vị)

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng

1. Người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quyền và trách nhiệm theo

quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 53 Luật khám bệnh, chữa

bệnh

2. Ngoài việc thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này, người hành nghề và cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Điều lệ công tác

quân y và Điều lệnh quản lý bộ đội của Bộ Quốc phòng.

Điều 6. Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp,

cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Việc thu và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề

khám bệnh, chữa bệnh; cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định của Bộ Tài

chính.

Chương II

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT; TỔ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ,

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VÀ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề;

cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động

1. Hội đồng thẩm định, xét duyệt cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề; cấp, cấp lại điều

chỉnh giấy phép hoạt động (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) do Bộ trưởng Bộ

Quốc phòng ra quyết định thành lập.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định

a) Tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức thực hiện cấp chứng

chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động trong Bộ Quốc phòng phù hợp với quy



định của pháp luật;

b) Tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề của

các đơn vị;

c) Tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ, điều kiện cấp giấy phép hoạt động, cụ thể

như sau:

- Trường hợp cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động: Tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ

sơ do Tổ thẩm định hồ sơ quy định tại Điều 8 Thông tư này chuyển đến kiểm tra các

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ y tế, tổ chức biên chế, phạm vi hoạt

động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (xét thấy nếu cần thiết);

- Trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động: Kiểm tra hồ sơ đã cấp giấy phép hoạt

động trước đó lưu tại Cục Quân y hoặc giấy phép hoạt động bị hư hỏng (nếu có).

d) Lập hồ sơ báo cáo của Hội đồng thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban

hành quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề; cấp, cấp lại điều chỉnh giấy phép

hoạt động.

3. Thành phần Hội đồng thẩm định

a) Cục trưởng Cục Quân y làm Chủ tịch;

b) 01 Phó Cục trưởng Cục Quân y làm Phó Chủ tịch;

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng Thanh tra Bộ Quốc

phòng, Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị, Cục Quân lực/Bộ Tổng Tham mưu, Cục Nhà

trường/Bộ Tổng Tham mưu, Học viện Quân y/Bộ Quốc phòng và một số bệnh viện;

d) Cơ quan thường trực đặt tại Cục Quân y Bộ Quốc phòng.

Điều 8. Tổ thẩm định hồ sơ, điều kiện cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề; cấp,

cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động

1. Tổ thẩm định hồ sơ, điều kiện cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề; cấp, cấp lại điều

chỉnh giấy phép hoạt động (sau đây gọi chung là Tổ thẩm định hồ sơ) được tổ chức

ở đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành

lập.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ thẩm định hồ sơ



a) Tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề

của người hành nghề thuộc phạm vi quản lý;

b) Tiếp nhận, thẩm định kiểm tra hồ sơ pháp lý; kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật

chất, thiết bị, dụng cụ y tế, tổ chức biên chế, phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ

sở khám bệnh, chữa bệnh. Lập biên bản thẩm định theo Mẫu 03 Phụ lục 04 ban

hành kèm theo Thông tư này; biên bản thẩm định được lập làm 03 bản: 01 bản kèm

theo hồ sơ gửi Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định; 01 bản lưu tại cơ quan

quân y đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Tổng hợp hồ sơ đã thẩm định đủ điều kiện, đề nghị Hội đồng thẩm định báo cáo

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Thành phần Tổ thẩm định hồ sơ

a) Chủ nhiệm quân y đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc 01 Phó giám đốc

bệnh viện (đối với bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng) làm Tổ trưởng;

b) Đại diện các cơ quan: Cán bộ, Quân lực, Thanh tra, bệnh viện (nếu có) và một số

thành viên khác (khi có yêu cầu);

c) Cơ quan Quân y là bộ phận thường trực, kiêm thư ký.

Chương III

CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI

HÀNH NGHỀ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

Mục 1

TỔ CHỨC CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gồm:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục 02 ban hành kèm

theo Thông tư này và hai ảnh (04 cm x 06 cm) được chụp trên nền trắng trong thời

gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.

2. Bản sao (có chứng thực) văn bằng hoặc chứng nhận trình độ chuyên môn đối với

lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh


